
TRIỆU VĂN DŨNG 

- Ngày sinh: 03/09/1982 

- Quê quán: Yên Hân - Chợ Mới - Băc Kạn 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Chuyên ngành công tác hội 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó GĐ TT HCC xã Thanh Thịnh 

- Nơi công tác: UBND xã Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA THỊ THU CÚC 

- Ngày sinh: 12/10/1986 

- Quê quán: Nà Giảo-Thanh Thịnh 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 12/12 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư chi bộ 

- Nơi công tác: Nà Giảo - Thanh Thịnh 



HÀTHỊ MỸ HÂN 

- Ngày sinh: 18/09/1964 

- Quê quán: Nà Ngài - Thanh Thịnh 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 7/10 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư chi bộ 

- Nơi công tác: Nà Ngài - Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐINH THỊ HÀ 

- Ngày sinh: 09/01/1984 

- Quê quán: Cao Kỳ - Chợ Mới - Bắc Kạn 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp, Chuyên ngành công tác hội 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó CN UBKT Đảng uỷ 

- Nơi công tác: Đảng uỷ xã Thanh Thinh 



HÀ QUẢNG HƯNG 

- Ngày sinh: 01/01/1965 

- Quê quán: Thanh Thịnh 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 12/12 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: CB Hưu 

- Nơi công tác: Bản Còn - Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NHƯ HỌA 

- Ngày sinh: 13/02/1990 

- Quê quán: Thanh Thịnh 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 12/12 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng thôn 

- Nơi công tác: Bản Áng - Thanh Thịnh 



NGUYỄN TOÀN NĂM 

- Ngày sinh: 27/07/1990 

- Quê quán: Thanh Thịnh 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 12/12 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư chi bộ 

- Nơi công tác: Nà Chiêm - Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÔ VĂN HUYNH 

- Ngày sinh: 14/12/1968 

- Quê quán: Phương Định - Trực Ninh - Nam Định 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, CN Kinh tế nông nghiệp 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: CB Hưu 

- Nơi công tác: Nà Ba - Thanh Thịnh 



LÝ VĂN QUẾ 

- Ngày sinh: 30/09/1968 

- Quê quán: Thanh Thịnh 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp, An ninh 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: CB Hưu 

- Nơi công tác: Cốc Po - Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐINH VĂN PHÚC 

- Ngày sinh: 06/12/1966 

- Quê quán: Nông Hạ - Chợ Mới - Bắc Kạn 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp, An ninh 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: CB Hưu 

- Nơi công tác: Cạm Lẹng - Thanh Thịnh 



HOÀNG XUÂN TÀI 

- Ngày sinh: 19/02/1974 

- Quê quán: Thanh Thịnh 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 9/12 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng thôn 

- Nơi công tác: Bản Chàng - Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÀNG VĂN SÁNG 

- Ngày sinh: 11/08/1984 

- Quê quán: Thanh Thịnh 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 12/12 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng thôn 

- Nơi công tác: Khe Lắc - Thanh Thịnh 



MAI ĐỨC THUẬN 

- Ngày sinh: 29/08/1988 

- Quê quán: Thanh Thịnh 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Chuyên ngành trồng trọt 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó trưởng ban KT-NS 

- Nơi công tác: HĐND xã Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÀNG THỊ THẮM 

- Ngày sinh: 16/10/1978 

- Quê quán: Thanh Thịnh 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 9/12 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng thôn 

- Nơi công tác: Bàn Còn - Thanh Thịnh 



HOÀNG VĂN TIẾU 

- Ngày sinh: 12/02/1980 

- Quê quán: Thanh Thịnh 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Nông dân 

- Nơi công tác: Khuổi Nhầu - Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TẠ HỮU THUNG 

- Ngày sinh: 27/07/1975 

- Quê quán: Thanh Thịnh 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 10/12 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng thôn 

- Nơi công tác: Hợp Nhất - Thanh Thịnh 



TRIỆU NGUYÊN TRÌNH 

- Ngày sinh: 06/06/1991 

- Quê quán: Nam Hùng - Nam Trực - Nam Định 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Chuyên ngành lịch sử đảng 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch hội LHPN xã 

- Nơi công tác: Hội PN xã Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẠM THỊ HỒNG TƯƠI 

- Ngày sinh: 22/11/1989 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Dao 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 9/12 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Nông dân, Công an Viên kiêm Bí thư chi đoàn 

- Nơi công tác: Nà Quang - Thanh Thịnh 



HÀ HÙNG PHƯƠNG 

- Ngày sinh: 22/06/1982 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học Luật Kinh Tế 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng thôn 

- Nơi công tác: Tân Phong, Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THỊ DUYÊN 

- Ngày sinh: 26/07/1988 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp quân sự cơ sở 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chỉ Huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự xã 

- Nơi công tác: UBND xã Thanh Thịnh 



LƯỜNG VĂN CHIỀU 

- Ngày sinh: 07/07/1973 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học Nông Lâm ngành Nông lâm Kết hợp 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: CB Hưu 

- Nơi công tác: Tân Phong, Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐINH LÂM TIẾN 

- Ngày sinh: 20/11/1986 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 9/12 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Nông dân, Thôn đội trưởng 

- Nơi công tác: Reo Dài, Thanh Thịnh 



VŨ NHƯ HỘI 

- Ngày sinh: 19/11/1966 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 7/10 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Nông dân, Bí thư Chi bộ 

- Nơi công tác: Cao Thanh, Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÀNG VĂN CHUNG 

- Ngày sinh: 26/10/1983 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học Nông Lâm ngành PTNT 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: P. Chủ tịch UBND xã 

- Nơi công tác: UBND xã Thanh Thịnh 



ĐỖ THANH TÂN 

- Ngày sinh: 26/12/1969 

- Quê quán: Hải Thanh, Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Ngành Công tác Hội 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: CB Hưu 

- Nơi công tác: Sáu Hai, Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ NGA 

- Ngày sinh: 12/10/1963 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 10/10 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Nông dân, Trưởng Thôn 

- Nơi công tác: Sáu Hai, Thanh Thịnh 



ĐINH KHẮC THÁI 

- Ngày sinh: 14/11/1980 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học Nông Lâm ngành Chăn nuôi thú y 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên MTTQ, PCT hội CCB 

- Nơi công tác: MTTQ xã Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÀNG VĂN THOẠI 

- Ngày sinh: 26/06/1970 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Chuyên ngành chăn nuôi Thú Y 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Nông dân, Bí Thư Chi Bộ 

- Nơi công tác: Đồng Tiến, Thanh Thịnh 



HOÀNG THỊ HƯỜNG 

- Ngày sinh: 30/08/1982 

- Quê quán: Thanh Thịnh Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 9/12 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Nông dân 

- Nơi công tác: Đồng Tiến, Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÀNG THỊ UYỂN 

- Ngày sinh: 12/08/1990 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Sư Phạm tiểu học 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Nông dân, Bí Thư Chi Bộ 

- Nơi công tác: Bản Tết, Thanh Thịnh 



LƯƠNG THỊ TUYẾT 

- Ngày sinh: 18/05/1987 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học Luật Kinh Tế 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung  Cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó trưởng ban VH-XH 

- Nơi công tác: HĐND xã Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIỆU NGỌC PHƯƠNG 

- Ngày sinh: 14/05/1971 

- Quê quán: Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học Luật Kinh Tế 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: CB Hưu 

- Nơi công tác: Bản Tết, Thanh Thịnh 



NGÔ PHÚC THIM 

- Ngày sinh: 13/01/1971 

- Quê quán: Xá Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 12/12 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Nông dân, Thôn đội trưởng 

- Nơi công tác: Đoàn Kết, Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÊ CHÍ DŨNG 

- Ngày sinh: 29/05/1975 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Dao 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 5/12 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Nông dân; Trưởng thôn 

- Nơi công tác: Khe Thỉ, Thanh Thịnh 



MAI ĐỨC THIỆN 

- Ngày sinh: 09/12/1972 

- Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Sán Chay 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 5/10 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Nghề nghiệp, chức vụ: Nông dân 

- Nơi công tác: Khe Thỉ, Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẦN VĂN THỦY 

- Ngày sinh: 05/02/1980 

- Quê quán: Thanh Thịnh 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông Lâm 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã 

- Nơi công tác: MTTQVN xã 



NGUYỄN HỒNG NGỌC 

- Ngày sinh: 27/03/1982 

- Quê quán: Vũ Muộn, Bạch Thông, Bắc Kạn 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chỉ tịch HĐND xã 

- Nơi công tác: HĐND  xã Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÀNG TUẤN HUY 

- Ngày sinh: 16/07/1991 

- Quê quán: Huống Thượng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành: Chính trị học 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ 

- Nơi công tác: Đảng uỷ xã Thanh Thịnh 



HOÀNG NGUYỄN VIỆT 

- Ngày sinh: 02/01/1974 

- Quê quán: Định Hóa, Thái Nguyên 

- Dân tộc: Nùng 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy 

- Nơi công tác: Đảng uỷ xã Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LƯU ANH QUYẾT 

- Ngày sinh: 16/12/1974 

- Quê quán: Thanh Mai, Thái Nguyên 

- Dân tộc: Tày 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ QLHC; Đại học Sư phạm, 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

- Nơi công tác: Đảng uỷ xã Thanh Thịnh 



PHAN ĐỨC LUẬN 

- Ngày sinh: 06/07/1977 

- Quê quán: Thái nguyên 

- Dân tộc: Nùng 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế bảo hiểm 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND 

- Nơi công tác: UBND xã Thanh Thịnh 

 

 

 

 

Ảnh 

 

 

 

 

 


